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NGHỊ QUYẾT

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 
khác với quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên thuộc lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội

(Thực hiện khoản 5, khoản 6 Điều 37 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Xét Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về trình tự, thủ tục xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong một số lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-BĐT ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải trình, bổ sung một số nội dung dự thảo Nghị quyết; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật khác với quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên thuộc lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5, khoản 6 Điều 37 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về trình tự, thủ tục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật khác với quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên thuộc lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với việc lập, thẩm định, quản lý, sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong một số lĩnh vực xây dựng của thành phố Hà Nội.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Một số công trình trong lĩnh vực xây dựng quy định tại Nghị quyết này là các công trình sau: 

a) Công trình xây dựng: Công trình dân dụng, giao thông, Nông nghiệp và Môi trường;

b)  Công trình hạ tầng kỹ thuật: Công trình giao thông, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, hệ thống cống, bể tuy-nen, hào kỹ thuật;

c) Công trình hạ tầng xã hội: Công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình là các định mức được sử dụng trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng quy định tại Luật Xây dựng (bao gồm: Công trình dân dụng, giao thông, Nông nghiệp và Môi trường).

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích là các định mức được sử dụng trong quá trình quản lý vận hành sau đầu tư của các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này.

4. Quản lý vận hành sau đầu tư của các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là quá trình chăm sóc, duy tu, duy trì để đảm bảo hoạt động của công trình theo đúng quy trình quản lý vận hành được cấp thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt tại dự án đầu tư.

Điều 4. Nguyên tắc chung về điều kiện xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Việc xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật được thực hiện khi có sự thay đổi về công nghệ, điều kiện, biện pháp thi công, quy định pháp luật hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; hoặc khi áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài được chủ đầu tư dự án, công trình đề xuất, báo cáo đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử dụng công nghệ mới, biện pháp, điều kiện thi công thay đổi nhưng chưa quy định trong các hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật phải đảm bảo thể hiện được sự phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm và nhu cầu thực tiễn trong xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15. 

Đối với việc điều chỉnh các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được cơ quan thẩm quyền ban hành khi rà soát phải tổng hợp để trình cơ quan thẩm định bao gồm cả nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật tăng và giảm.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng mới, điều chỉnh phải đảm bảo tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng mới, điều chỉnh phải đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế - kỹ thuật và đảm bảo các trình tự, thủ tục quy định tại Chương II của Nghị quyết này.

4. Trong quá trình xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư, đơn vị đề xuất xây dựng mới, điều chỉnh định mức có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về tiến độ, nội dung thực hiện và cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư để theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Chương II

 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG VÀ XÂY DỰNG  MỚI, ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Điều 5. Trình tự tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành

1. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo kinh tế - kỹ thuật chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn rà soát hệ thống định mức do cơ quan thẩm quyền ban hành để xác định việc xây dựng mới, điều chỉnh các định mức cũng như việc áp dụng định mức trong trường hợp sử dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài (được cấp thẩm quyền chấp thuận) để tổ chức thực hiện như sau:

a) Lập danh mục công việc của nhiệm vụ xây dựng định mức, bảo đảm yêu cầu thể hiện rõ đơn vị tính khối lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ, các điều kiện và biện pháp chủ yếu thực hiện;

b) Xác định thành phần công việc thực hiện theo các bước công việc hoặc hạng mục công việc đáp ứng yêu cầu quy định kỹ thuật từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành;

c) Tính toán xác định các hao phí lao động, công cụ, dụng cụ, vật liệu, năng lượng, nhiên liệu, sử dụng máy móc, thiết bị;

d) Lập định mức chi tiết cho từng bước công việc trên cơ sở các hao phí lao động, công cụ, dụng cụ, vật liệu, năng lượng, nhiên liệu, sử dụng máy móc, thiết bị.

đ) Trên cơ sở kết quả báo cáo của đơn vị lập, chủ đầu tư gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành thẩm định các nội dung liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 và Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 87 Luật Xây dựng.  

Thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

e) Sau 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả thẩm định) chủ đầu tư, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng;

g) Đối với các công tác đã thực hiện trước đây được cơ quan có thẩm quyền công bố định mức đặc thù cho dự án (công trình) riêng biệt hoặc đã có kết quả rà soát, đánh giá về trị số hao phí các công tác thực hiện, trường hợp chủ đầu tư rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện biện pháp thực hiện phù hợp với các định mức đặc thù đã được cơ quan thẩm quyền ban hành, các trị số hao phí của các công tác tương tự đã thực hiện đảm bảo phù hợp với công tác thực hiện (nhưng chưa có định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành) thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng. 

2. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức theo dõi, giám sát để xác định các công tác cần xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định như sau:

a) Tổ chức chuẩn xác lại các nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật (gồm quy định áp dụng, thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số định mức) trên cơ sở theo dõi, giám sát, thu thập số liệu từ quá trình thi công thực tế.

Trong quá trình thực hiện các công tác cần xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng của các sở theo chuyên ngành tiến độ thực hiện cụ thể của từng công tác để theo dõi, giám sát kết quả thực tế thực hiện tại hiện trường;

b) Sau khi có kết quả chuẩn xác việc thực hiện nội dung tại điểm a khoản 2 Điều này, chủ đầu tư gửi kết quả xác định định mức kinh tế - kỹ thuật về cơ quan có chuyên môn về xây dựng để xem xét, tổng hợp, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ chuyên ngành theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Điều 6. Trình tự tổ chức thực hiện việc xây dựng mới hoặc điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành
1. Đối với dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật là công tác duy tu, duy trì, quản lý vận hành các công trình, hệ thống thiết bị (quản lý vận hành sau đầu tư) của các dự án đầu tư:

a) Trong quá trình lập dự án đầu tư đơn vị được giao làm chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư tính toán theo số liệu được xác định từ các tài liệu quy trình kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, sơ đồ dây chuyền công nghệ, tiêu chuẩn, định mức của nhà sản xuất (nếu có) và các quy định của pháp luật liên quan khác (các quy định về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi); kết hợp tham khảo, phân tích đánh giá, điều chỉnh trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ chuyên ngành, các cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu có) của các công việc có tính tương đồng về phạm vi, thành phần công việc, quy trình kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và một số điều kiện, yêu cầu khác có liên quan (nếu có). Xây dựng định mức công tác quản lý vận hành sau đầu tư của các công trình, hệ thống thiết bị trong hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư;

b) Cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân Thành phố giao thẩm định dự án đầu tư có trách nhiệm thẩm định (hoặc lấy ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành) để thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý vận hành sau đầu tư để chủ đầu tư hoàn thiện trình người quyết định đầu tư phê duyệt đồng thời với phê duyệt dự án đầu tư (hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án).

Thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

c) Trên cơ sở kết quả báo cáo của đơn vị lập, chủ đầu tư gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 và Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; 
d) Sau 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả thẩm định) đơn vị lập, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ban hành các quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng; 

đ) Khi dự án đầu tư hoàn thành để đưa vào quản lý vận hành sau đầu tư, đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm căn cứ định mức được phê duyệt và mặt bằng chi phí tại thời điểm đưa công trình vào hoạt động để xác định đơn giá, dự toán quản lý vận hành làm cơ sở tổ chức thực hiện đấu thầu, đặt hàng theo quy định;

e) Trong quá trình theo dõi, giám sát công tác quản lý vận hành, đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, đánh giá các quy trình vận hành, trị số hao phí của công tác quản lý vận hành để chuẩn xác lại các nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật (gồm quy định áp dụng, thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số định mức) trên cơ sở theo dõi, giám sát, thu thập số liệu từ quá trình thực hiện thực tế. 

Trong quá trình thực hiện các công tác cần xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành tiến độ thực hiện cụ thể của từng công tác để theo dõi, giám sát kết quả thực tế thực hiện tại hiện trường;

g) Sau khi có kết quả chuẩn xác nội dung tại điểm e khoản 1 Điều 6 Nghị quyết này, đơn vị quản lý vận hành gửi kết quả xác định định mức kinh tế - kỹ thuật về cơ quan chuyên môn để xem xét, tổng hợp, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ chuyên ngành theo quy định. 

2. Đối với dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc các trường hợp là công tác duy tu, duy trì, không có quản lý vận hành các công trình, hệ thống thiết bị (quản lý vận hành sau đầu tư) của các dự án:

a) Đơn vị quản lý duy tu, duy trì có trách nhiệm xác định từ các tài liệu quy trình kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, sơ đồ dây chuyền công nghệ, tiêu chuẩn, định mức của nhà sản xuất (nếu có) và các quy định pháp luật có liên quan (như các quy định về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi...); kết hợp tham khảo, phân tích, đánh giá, điều chỉnh trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ chuyên ngành, các cơ quan có thẩm quyền ban hành (nếu có) của các công việc có tính tương đồng về phạm vi, thành phần công việc, quy trình kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và một số điều kiện, yêu cầu khác (nếu có) để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt trước khi bàn giao cho đơn vị được giao thực hiện công tác duy tu, duy trì.

Thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

b) Sau 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả thẩm định) đơn vị lập, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ban hành các quy trình quản lý vận hành, định mức kinh tế - kỹ thuật để áp dụng;

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành được giao thẩm định chịu trách nhiệm về tính hợp lý, sự phù hợp giữa quy trình kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật với thành phần công việc quy định tại định mức kinh tế - kỹ thuật được thẩm định;

d) Trong quá trình theo dõi, giám sát công tác quản lý vận hành, đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, đánh giá các quy trình vận hành, trị số hao phí của công tác quản lý vận hành để chuẩn xác lại các nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật (gồm quy định áp dụng, thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số định mức) trên cơ sở theo dõi, giám sát, thu thập số liệu từ quá trình thực hiện thực tế. 

Trong quá trình thực hiện các công tác cần xây dựng mới, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng của các sở theo chuyên ngành tiến độ thực hiện cụ thể của từng công tác để theo dõi, giám sát kết quả thực tế thực hiện tại hiện trường;

đ) Sau khi có kết quả chuẩn xác nội dung tại điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này, đơn vị quản lý vận hành gửi kết quả xác định định mức kinh tế - kỹ thuật về cơ quan chuyên môn để xem xét, tổng hợp, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ chuyên ngành theo quy định.
(Nội dung, thành phần hồ sơ lập và trình thẩm định, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này;

b) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm Nghị quyết được thực hiện kịp thời, hiệu quả; văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định;

c) Trong thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện sơ kết để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời kiến nghị điều chỉnh các nội dung (nếu có) để trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết cho phù hợp.


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia tuyên truyền và phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2025.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy định kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025./. 

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 40/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật trong nước và nước ngoài; trình tự, thủ tục xây dựng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn của thành phố Hà Nội

(Thực hiện khoản 5, khoản 6 Điều 37 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Xét Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và nước ngoài; trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 91/BC-BĐT ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải trình, bổ sung một số nội dung dự thảo Nghị quyết; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và nước ngoài; trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5, khoản 6 Điều 37 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


1. Nghị quyết này quy định chi tiết một số điều để thực hiện khoản 5, khoản 6 Điều 37 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 gồm: Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục quyết định lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và nước ngoài; trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của thành phố Hà Nội.

2. Việc lựa chọn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 31 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành dự án đầu tư công, dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP), dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công của thành phố Hà Nội quy định tại Điều 37 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội là quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành theo thẩm quyền. Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội là quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác nhằm phục vụ quản lý nhà nước trong phạm vi thành phố Hà Nội, trên cơ sở phù hợp với điều kiện đặc thù về kinh tế - xã hội, khí hậu, địa chất, kiến trúc, môi trường đô thị và yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

2. Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội là tổ chức do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập, có nhiệm vụ xây dựng, biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật của thành phố Hà Nội.

3. Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội là tổ chức do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập (hoặc giao cơ quan có thẩm quyền thành lập), có nhiệm vụ thẩm tra, đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ và tính khả thi của hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật của thành phố Hà Nội trước khi trình bộ quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan ngang bộ lấy ý kiến, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của thành phố Hà Nội.

4. Sở quản lý chuyên ngành là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số lĩnh vực chuyên ngành cụ thể trên địa bàn.

5. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.

6. Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài là Hội đồng tư vấn chuyên môn được thành lập để xem xét, đánh giá theo chế độ tập thể về mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả kỹ thuật - kinh tế của tiêu chuẩn nước ngoài được đề xuất áp dụng đối với các dự án nhóm A có công trình xây dựng cấp I hoặc cấp đặc biệt.

Chương II
TRÌNH TỰ LỰA CHỌN, ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, 

TIÊU CHUẨN KHU VỰC, TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI 

(GỌI CHUNG LÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI)

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài

1. Không trái với quy định pháp luật, không làm tổn hại tới an ninh, quốc phòng, lợi ích kinh tế - xã hội và các lợi ích khác của quốc gia.

2. Bảo đảm phù hợp với quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc trong các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương giữa tổ chức của Việt Nam với tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Là tiêu chuẩn hiện hành, ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực liên quan từ các quốc gia hoặc khối có trình độ phát triển cao, bảo đảm tính khoa học và hiệu quả kinh tế.

4. Bảo đảm mức độ tương thích giữa tiêu chuẩn nước ngoài được lựa chọn với điều kiện kỹ thuật hiện hành và năng lực áp dụng trong nước.

Điều 5. Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài

1. Phải có tính khả thi về mặt chuyển giao công nghệ, đặc biệt đối với dự án có áp dụng công nghệ mới; đáp ứng điều kiện thuận lợi trong công tác xây dựng định mức, đơn giá của cơ quan quản lý nhà nước.

2. Đảm bảo an toàn sử dụng cho con người, cho chính công trình và công trình lân cận; đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh thái, bảo vệ môi trường; bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

3. Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng, từ thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình cho đến vận hành, khai thác.

4. Phải sử dụng các số liệu đầu vào liên quan đến điều kiện đặc thù của thành phố Hà Nội (địa chất, thủy văn, khí hậu, phân vùng động đất…) được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

Điều 6. Trình hồ sơ đề xuất lựa chọn, áp dụng

1. Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật phân tích yêu cầu kỹ thuật của dự án và đề xuất lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài phù hợp để áp dụng; trình hồ sơ đến cơ quan chủ trì tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất được quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (theo chuyên ngành tiêu chuẩn đề xuất áp dụng) là cơ quan chủ trì tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất. Đơn vị trình nộp hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn đến cơ quan chủ trì đánh giá để tổ chức xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất áp dụng. 

3. Hồ sơ đề xuất áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, trong đó nêu rõ: Tên dự án, quy mô, địa điểm xây dựng; phạm vi, nội dung tiêu chuẩn nước ngoài dự kiến áp dụng (kèm dẫn chiếu điều, khoản hoặc phạm vi áp dụng trong tiêu chuẩn, nếu có);

b) Báo cáo thuyết minh về tính cần thiết, tính phù hợp của việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài đối với dự án, bao gồm: Mô tả đặc điểm, điều kiện kinh tế - kỹ thuật của công trình và giải pháp đề xuất; đánh giá sơ bộ về khả năng chuyển giao công nghệ (nếu áp dụng công nghệ mới), tính khả thi và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật;

c) Bản sao tiêu chuẩn nước ngoài (toàn bộ hoặc các phần liên quan trực tiếp đến dự án). Trường hợp tiêu chuẩn nước ngoài chưa được công bố công khai hoặc bằng ngôn ngữ không phổ biến, hồ sơ phải kèm bản dịch tiếng Việt toàn văn đã được chứng thực theo quy định; kèm bản gốc hoặc bản sao chứng thực của tiêu chuẩn để đối chiếu; đính kèm bảng trích yếu song ngữ các điều khoản dự kiến áp dụng;
d) Bản đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn địa phương hiện hành (nếu có), trong đó nêu rõ: Nội dung trùng lặp hoặc tương tự; nội dung khác biệt, mức độ và giải pháp xử lý khác biệt;

đ) Tài liệu chứng minh tính hợp pháp và tình trạng hiệu lực của tiêu chuẩn nước ngoài (số hiệu, năm phiên bản; cơ quan ban hành; tình trạng hiệu lực). Trường hợp tiêu chuẩn bị thay thế hoặc có bản sửa đổi, phải nêu lý do áp dụng và biện pháp kiểm soát rủi ro tương ứng;

e) Tài liệu chứng minh quyền sử dụng, bản quyền đối với tiêu chuẩn nước ngoài (đối với tiêu chuẩn không phổ biến công khai hoặc yêu cầu cấp phép), phạm vi và thời hạn sử dụng, điều kiện;

g) Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan.

Điều 7. Tổ chức xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất

1. Cơ quan chủ trì theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài; tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chủ trì có trách nhiệm:

a) Xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đến đơn vị trình (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình xem xét, đánh giá), yêu cầu lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn đánh giá sự phù hợp của việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho công trình (nếu cần thiết). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; cơ quan chủ trì yêu cầu đơn vị trình bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

b) Trả lại hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề xuất không đúng với thẩm quyền.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến của Cơ quan chủ trì, cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời.

4. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp ý kiến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức xem xét, đánh giá và ban hành văn bản đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Kết quả phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung xem xét, đánh giá. Nội dung đánh giá gồm:

a) Đánh giá sự phù hợp của tiêu chuẩn nước ngoài với mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật và tính chất của dự án, công trình: Xem xét khả năng áp dụng trong thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì công trình;

b) Đánh giá tính hợp pháp, tính hiện hành và mức độ công nhận của tiêu chuẩn nước ngoài được đề xuất áp dụng, đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn địa phương hiện hành;

c) Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ và mức độ khả thi trong áp dụng thực tiễn, bao gồm điều kiện thi công, thiết bị, nhân lực, vật liệu trong nước và điều kiện đặc thù tại Hà Nội;

d) Đánh giá mức độ tác động đến các yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và khả năng phối hợp với các tiêu chuẩn, định mức khác trong toàn bộ vòng đời dự án;

đ) Đề xuất kiến nghị cụ thể: đồng thuận, đồng thuận có điều kiện, hoặc không đồng thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài; kèm theo các khuyến nghị bổ sung (nếu có); 

e) Rà soát tính pháp lý của hồ sơ: đối chiếu tính chứng thực của bản dịch, chứng cứ bản quyền, giấy phép, tình trạng hiệu lực của tiêu chuẩn; yêu cầu hợp pháp hóa, bổ sung nếu chưa đáp ứng.

5. Đối với dự án đầu tư nhóm A có công trình xây dựng cấp I hoặc cấp đặc biệt, việc tổ chức xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài được xem xét, đánh giá theo chế độ tập thể thông qua Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì có trách nhiệm đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề xuất của cơ quan chủ trì, người quyết định đầu tư ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá. Người quyết định đầu tư được ủy quyền cơ quan chủ trì quyết định thành lập Hội đồng đánh giá;

c) Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài được thành lập theo quyết định của người quyết định đầu tư, gồm: Đại diện cơ quan chủ trì (Chủ tịch Hội đồng); Đại diện các sở, ngành liên quan tùy theo tính chất dự án; chuyên gia độc lập, nhà khoa học hoặc tổ chức tư vấn có chuyên môn phù hợp được mời tham gia khi cần thiết. Chuyên gia, tổ chức được mời phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật chuyên ngành, độc lập với chủ đầu tư và đơn vị lập hồ sơ, không có xung đột lợi ích và chịu trách nhiệm về ý kiến chuyên môn. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức họp đánh giá hồ sơ đề xuất, tổng hợp ý kiến chuyên gia và kết luận mức độ phù hợp, tính khả thi, hiệu quả kỹ thuật - kinh tế của tiêu chuẩn nước ngoài được đề xuất;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng được thành lập, cơ quan chủ trì gửi tài liệu đánh giá cho các thành viên Hội đồng;

đ) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng đánh giá phải có văn bản ý kiến đánh giá độc lập gửi cơ quan chủ trì;

e) Sau khi nhận đủ ý kiến, Hội đồng đánh giá tổ chức họp tổng hợp và kết luận trong vòng 07 ngày làm việc tiếp theo. Biên bản họp và kết luận được gửi cho cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo người quyết định đầu tư. Các nội dung đánh giá của Hội đồng tập thể phải được ghi rõ trong Biên bản gồm: Tổng quan về hồ sơ đề xuất và tiêu chuẩn nước ngoài; Ý kiến đánh giá của từng thành viên; Kết luận về tính phù hợp, khả thi, hiệu quả kỹ thuật - kinh tế; Kiến nghị chấp thuận hoặc không chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài;

g) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của hội đồng và các cơ quan có liên quan, tổ chức xem xét, đánh giá và ban hành văn bản đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nội dung đánh giá theo quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Căn cứ kết quả đánh giá của cơ quan chủ trì hoặc Hội đồng đánh giá (đối với dự án có quy mô nhóm A có công trình cấp I hoặc cấp đặc biệt), Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài; báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Điều 8. Chấp thuận lựa chọn, áp dụng

1. Người quyết định đầu tư chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài theo thẩm quyền. Thời gian chấp thuận quyết định tối đa 07 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đề xuất của đơn vị đề xuất và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn của cơ quan chuyên môn.

2. Người quyết định đầu tư được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô cho người đứng đầu Tổ chức được giao làm Chủ đầu tư hoặc được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật quyết định về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài; Người được ủy quyền báo cáo Người quyết định đầu tư về nội dung quyết định áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài.

Chương III

TRÌNH TỰ SỬ DỤNG QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 9. Nguyên tắc xây dựng

1. Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội phải được xây dựng dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội, tự nhiên và yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội, đảm bảo tính phù hợp với đặc thù đô thị, kiến trúc, khí hậu và môi trường của Thủ đô.

2. Xây dựng dựa trên cơ sở khoa học, điều tra thực tiễn và có tính khả thi cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và phát triển bền vững.

3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài được chọn để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội phải là các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, ưu tiên sử dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực liên quan từ các quốc gia hoặc khối có trình độ phát triển cao, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả kinh tế. 

Điều 10. Trình tự xây dựng 

1. Thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội:

a) Khi có dự án đầu tư xây dựng cần xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố lập đề cương nhiệm vụ áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, gửi cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đề cương nhiệm vụ;

b) Sở quản lý chuyên ngành báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội (trong 05 ngày làm việc); 

c) Thành phần Ban soạn thảo bao gồm: Đại diện cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (cơ quan chủ trì); đại diện các Sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến nội dung Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội; các tổ chức có liên quan và các chuyên gia (khi cần thiết).

2. Biên soạn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, Ban soạn thảo thực hiện sử dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài để xây dựng quy chuẩn địa phương theo trình tự:

a) Ban soạn thảo phân tích các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tiễn tại Hà Nội, đề xuất các quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài phù hợp; ưu tiên các quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực liên quan. Thực hiện so sánh các quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài được lựa chọn với các quy chuẩn kỹ thuật trong nước, quy chuẩn địa phương hiện hành để cập nhật đảm bảo tính phù hợp và xác định các điều chỉnh cần thiết theo điều kiện thực tế của Hà Nội. Biên soạn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội; 

b) Tổng hợp, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; đánh giá thực trạng và đánh giá tác động theo quy định của pháp luật; phân tích rủi ro của đối tượng quản lý để đề xuất mức giới hạn đặc tính kỹ thuật và phương thức quản lý phù hợp. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định phải khảo nghiệm, thử nghiệm, thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

c) Tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, cơ quan, tổ chức là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của quy chuẩn kỹ thuật (có thể lấy ý kiến theo hình thức tổ chức hội thảo);

d) Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo. 

3. Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội:

a) Ban soạn thảo báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố gửi dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để lấy ý kiến theo quy định.

Đồng thời thông báo về việc lấy ý kiến Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân Thành phố chuyên ngành tương ứng.

Thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo ít nhất 60 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo lấy ý kiến. Trong trường hợp cấp thiết liên quan tới sức khỏe, an toàn, môi trường, thời gian lấy ý kiến có thể rút ngắn nhưng không ít hơn 30 ngày theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

b) Trên cơ sở ý kiến góp ý, Ban soạn thảo hoàn chỉnh lại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, lập hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội theo quy định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. Thời gian hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội không quá 30 ngày, đối với trường hợp phức tạp không quá 40 ngày. 

4. Thẩm tra, đánh giá hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội:

a) Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội; Hội đồng thẩm tra tổ chức đánh giá hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội theo quy định. Thời gian thẩm tra của Hội đồng thẩm tra không quá 50 ngày;

b) Thành phần Hội đồng thẩm tra bao gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (phụ trách lĩnh vực) làm Chủ tịch Hội đồng thẩm tra; Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ trì công tác thẩm tra); Đại diện các Sở, ban, ngành quản lý nhà nước có liên quan đến nội dung Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội; Chuyên gia hoặc đại diện đơn vị tư vấn độc lập (trong trường hợp cần thiết) tham gia đánh giá chuyên sâu về kỹ thuật.

5. Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội

Hội đồng thẩm tra gửi hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội đến Bộ quản lý chuyên ngành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội theo các nội dung quy định của pháp luật về xây dựng ban hành quy chuẩn địa phương.

6. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội:

a) Trường hợp Bộ quản lý chuyên ngành có ý kiến đồng ý với việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội. Thời gian ban hành trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi đảm bảo các điều kiện;

b) Trường hợp Bộ quản lý chuyên ngành có ý kiến không đồng ý với việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, ban soạn thảo tổ chức nghiên cứu, xem xét các ý kiến không nhất trí để xử lý, chỉnh lý dự thảo, lập lại hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội và gửi lấy ý kiến lại của bộ, cơ quan ngang bộ (trong trường hợp cần thiết) theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này;

b) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm Nghị quyết được thực hiện kịp thời, hiệu quả; văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định;

c) Trường hợp có sự điều chỉnh của pháp luật hoặc điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi dẫn đến việc cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết, Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định;

d) Bảo đảm bố trí nguồn lực tài chính, nhân lực để thực hiện các quy định của Nghị quyết này; bao gồm kinh phí hoạt động của Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có), Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật thành phố Hà Nội, chi trả chi phí mời tổ chức, chuyên gia, dịch thuật tài liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài… theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia tuyên truyền và phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2025.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025./. 
	
	CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 41/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Quy định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
Căn cứ Nghị định 07/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Xét Tờ trình số 322/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-BPC ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải trình, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc ủy quyền

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
2. Đảm bảo rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; công chức nhận uỷ quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện uỷ quyền.

3. Công chức nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung đã được ủy quyền.

4. Đảm bảo đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết khác trong quá trình thực hiện.
Điều 4. Lĩnh vực, phạm vi ủy quyền

1. Lĩnh vực Chứng thực

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp - hộ tịch giải quyết các thủ tục hành chính sau: 

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;
b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện nhiệm vụ bảo trợ xã hội giải quyết thủ tục hành chính sau: 

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Quyết định việc ủy quyền cho công chức trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quy định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một số nhiệm vụ. Thời hạn ủy quyền tối đa 36 tháng; hết thời hạn ủy quyền, nếu các căn cứ không thay đổi và việc ủy quyền đánh giá có hiệu quả, tiếp tục thực hiện ủy quyền.

b) Ban hành Quyết định thu hồi hoặc thay đổi quyết định ủy quyền trong trường hợp cần thiết, đặc biệt khi việc thực hiện ủy quyền không còn phù hợp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc thu hồi hoặc thay đổi ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và thông báo cho công chức được ủy quyền và các bên liên quan, công khai trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Xác định rõ nội dung, phạm vi, đối tượng và thời hạn ủy quyền trong văn bản ủy quyền. 

b) Hướng dẫn, đảm bảo các điều kiện, quyền lợi đầy đủ, hợp pháp trong quá trình công chức thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để công chức thực hiện chính xác và hiệu quả các nhiệm vụ được uỷ quyền.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ủy quyền để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, vi phạm (nếu có).

d) Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã ủy quyền.

đ) Thường xuyên rà soát các văn bản ủy quyền và điều chỉnh nếu thấy các vấn đề bất cập hoặc khi công chức được ủy quyền không đủ năng lực, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) đối với các trường hợp thu hồi hoặc thay đổi quyết định ủy quyền.

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được uỷ quyền

1. Quyền hạn của công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền
a) Sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã khi thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền. 

b) Xử lý và quyết định về hồ sơ thuộc các thủ tục hành chính được ủy quyền.

c) Được yêu cầu và phối hợp với các cơ quan, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo các nhiệm vụ được giải quyết đúng quy định.

d) Đưa ra quyết định, giải pháp hoặc biện pháp xử lý đối với các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

đ) Từ chối thực hiện nhiệm vụ không thuộc phạm vi ủy quyền và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để có ý kiến chỉ đạo trong các tình huống vượt quá thẩm quyền hoặc có nội dung phức tạp cần giải quyết.

e) Đề xuất các giải pháp, biện pháp hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

g) Được bảo vệ về mặt pháp lý và quyền lợi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung được ủy quyền. 

h) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và chế độ hỗ trợ theo quy định. 

2. Trách nhiệm của công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền

a) Thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thời hạn ủy quyền. 

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và pháp luật về nhiệm vụ được ủy quyền. Trường hợp để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại do thực hiện không đúng nhiệm vụ được ủy quyền, công chức được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

c) Đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

d) Định kỳ báo cáo và thông tin đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, đặc biệt là những vấn đề phát sinh hoặc các quyết định quan trọng.

đ) Bảo mật thông tin và giữ gìn tài sản liên quan đến nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 7. Mức chi hỗ trợ hằng tháng đối với công chức được ủy quyền

1. Mức hỗ trợ hằng tháng đối với công chức được ủy quyền là 2.500.000 đồng/người/tháng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách xã, phường.

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội:
a) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.
b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với nội dung ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; hằng năm rà soát, đề xuất các nội dung ủy quyền cho công chức cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025./.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 42/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025


NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước 
trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 33 của Luật Thủ đô)


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ khoản 2, 3 và 4 Điều 33 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đường sắt số 95/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét Tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-BPC ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải trình, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 3 như sau:

“4. Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

5. Công trình thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt hoặc thẩm định đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

6. Công trình xây dựng, phần công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành mà đã đưa vào hoạt động đã bị đình chỉ hoạt động nhưng tổ chức cá nhân vi phạm không chấp hành.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Thẩm quyền áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Trường hợp công trình xây dựng, phần công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị quyết này thuộc địa giới hành chính từ hai xã, phường trở lên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hành vi vi phạm được phát hiện đầu tiên hoặc nơi có phần diện tích công trình vi phạm lớn hơn có trách nhiệm áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.
2. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là người có thẩm quyền chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 6 như sau:

“3. Công trình xây dựng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết này có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
4. Công trình xây dựng thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết này có văn bản thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản thẩm định có nội dung điều chỉnh thiết kế về phòng cháy chữa cháy hoặc văn bản góp ý của cơ quan có thẩm quyền đối với phương án thi công, khắc phục của tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Công trình xây dựng, phần công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trường hợp tại khoản 6 Điều 3 Nghị quyết này được xem xét chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước khi đã khắc phục và có các tài liệu theo các trường hợp như sau:
a) Có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hoặc quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

b) Có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động hoặc đã chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đối với trường hợp bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc trường hợp tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết này được xem xét chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước khi đã khắc phục và có các tài liệu theo các trường hợp như sau:

a) Trường hợp cơ sở bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: Đã có quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

b) Trường hợp cơ sở bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Đã khắc phục xong các nội dung vi phạm là nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ hoạt động, đồng thời đã hết thời hạn đình chỉ hoạt động.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:

“1. Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi nhận được văn bản, giấy tờ quy định tại Điều 6 Nghị quyết này kèm theo đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân vi phạm, người có thẩm quyền thi hành công vụ có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản về việc chấp hành của người vi phạm (theo mẫu biên bản số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này)”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 8 như sau:

“Công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Nghị quyết này có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản thẩm định có nội dung điều chỉnh thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản góp ý của cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương án thi công, khắc phục của tổ chức, cá nhân vi phạm.
Điều 2. Thay thế các mẫu biên bản, mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND 
Ban hành các mẫu biên bản, mẫu quyết định kèm theo Nghị quyết này thay thế các mẫu biên bản, mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND, bao gồm:

1. Mẫu Biên bản số 01: Biên bản làm việc.

2. Mẫu Biên bản số 02: Biên bản kiểm tra việc chấp hành dừng thi công, dừng hoạt động đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

3. Mẫu Biên bản số 03: Biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước.

4. Mẫu Quyết định số 01: Quyết định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

5. Mẫu Quyết định số 02: Quyết định về việc chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân Thành phố; trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết để phù hợp với thực tiễn.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 3 Điều 33, khoản 8 Điều 54 Luật Thủ đô.

5. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm liên quan đến việc áp dụng các biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định tại Nghị quyết này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn




Phụ lục

CÁC MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)
	Mẫu Biên bản số 01
	Biên bản làm việc

	Mẫu Biên bản số 02
	Biên bản kiểm tra việc chấp hành dừng thi công, dừng hoạt động đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

	Mẫu Biên bản số 03
	Biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước

	Mẫu Quyết định số 01
	Quyết định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

	Mẫu Quyết định số 02
	Quyết định về việc chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.


Mẫu Biên bản số 01. Biên bản làm việc
	CƠ QUAN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ......../BBLV
	(2)………, ngày …… tháng …… năm ……


BIÊN BẢN LÀM VIỆC (*)
Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 33 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 


Căn cứ tài liệu liên quan (nếu có);

Hôm nay, hồi ……giờ…… ngày…… tháng…… năm …… 

Chúng tôi gồm:

1. Người lập biên bản(3):

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

2. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên: ……………………………………… Nghề nghiệp: ………….…….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………… Nghề nghiệp: ………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Tiến hành kiểm tra đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại địa chỉ:
 .......………………………………………………………………………………
..…………………………… ………………………………………………….....
Do <Cá nhân/Tổ chức>là Chủ đầu tư/quản lý/sử dụng công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm (nếu có): (**)
<Họ và tên>(***) ……………………………………Giới tính: ………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ..../.../.…………………… Quốc tịch: ………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/CCCD/CC/Hộ chiếu: ……………………………………;

ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: …………………………………………………..

<Tên của tổ chức>(***): …………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động: …………………………; ngày cấp: …./…./….. nơi cấp: ……………………….
Người đại diện theo pháp luật: (4) …………………… Giới tính: ………………..

Chức danh:(5) ……………………………………………………………………..

3. Mô tả hiện trạng công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại thời điểm kiểm tra(6):

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

4. Công trình/cơ sở trên cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ đã vi phạm quy định tại: (7)
…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………5. Yêu cầu (cá nhân/tổ chức vi phạm) chấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng thi công, hoạt động của công trình xây dựng/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm(8)
6. Ý kiến của <cá nhân/tổ chức>(***) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

7. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

Biên bản lập xong hồi .... giờ .... phút, ngày …./…./….., gồm .... tờ, được lập thành...... bản; đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)……………………………………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(***) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, …….. bản lưu hồ sơ.

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản làm việc>

Lý do ông (bà)…………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(***) có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản: …………………

	CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

	CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tên)


	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


<In ở mặt sau>(***) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi.... giờ .... phút, ngày ……./…./………

	
	NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


	                                                                                  


(*) Mẫu này được sử dụng để lập biên bản làm việc đối với cá nhân/tổ chức có liên quan đến công trình vi phạm quy định tại Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ….tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
(**)  Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thì ghi: Không xác định được đối tượng vi phạm. 

(***) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

 (2) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.
(3) Ghi thông tin của người có thẩm quyền đang thi hành công vụ.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

 (6) Mô tả cụ thể hiện trạng công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại thời điểm kiểm tra phù hợp với thực tế vụ việc.
(7) Ghi điểm, khoản, Điều 3 của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của HĐND Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ….tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
(8)Trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 6, 7 và 8 Điều 3 Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND không ghi Mục này.
Mẫu Biên bản số 02: Biên bản kiểm tra việc chấp hành dừng thi công, dừng đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

	CƠ QUAN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ........./BBKT
	(2)………, ngày …… tháng …… năm ……


BIÊN BẢN KIỂM TRA

Việc chấp hành yêu cầu dừng thi công, dừng hoạt động đối với 

Công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm (*)

Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 33 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Căn cứ biên bản làm việc số ..../BBLV ngày …..tháng… năm…… của……

Căn cứ tài liệu liên quan (nếu có);

Hôm nay, hồi ……giờ…… ngày…… tháng…… năm ..… tại……….

Chúng tôi gồm:

1. Người lập biên bản(3):

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

2. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên: ……………………………………… Nghề nghiệp: ………….…….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………… Nghề nghiệp: ………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

3. <Cá nhân/Tổ chức>là Chủ đầu tư/quản lý/sử dụng có Công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm(**)(nếu có).

<Họ và tên>(***) ………………………………… Giới tính: ………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ..../.../.…………………… Quốc tịch: ………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/CCCD/CC/Hộ chiếu: …………………………………….;

ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: …………………………………………………

<Tên của tổ chức>(***): …………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động: …………………………; ngày cấp: …./…./….. nơi cấp: ………………………

Người đại diện theo pháp luật: (4) …………………… Giới tính: ………………..

Chức danh:(5) ……………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm theo biên bản làm việc số……….../BBLV ngày …..tháng… năm……. của………………

1. Địa điểm công trình/cơ sở sản xuất/ kinh doanh/dịch vụ(6):

……………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

2. Hiện trạng của công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại thời điểm kiểm tra:(7)
…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

3. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm (nếu có): 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………  

4. Ý kiến của người chứng kiến (nếu có):

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 


 5. Kết quả kiểm tra: Công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ đã chấp hành/không chấp hành yêu cầu dừng thi công, dừng hoạt động đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm tại biên bản làm việc số ……ngày …tháng…. năm....của………….

Biên bản lập xong hồi .... giờ .... phút, ngày …./…./….., gồm .... tờ, được lập thành...... bản; đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)……………………………………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(***) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, …….. bản lưu hồ sơ.

	CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN VỤ VIỆC
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

	
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


<In ở mặt sau>(***) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(***) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi.... giờ .... phút, ngày …./…./………

	
	NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)







(*) Mẫu này được sử dụng để lập biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước theo Nghị quyết  số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ….tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
 (**)  Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thì ghi: Không xác định được đối tượng vi phạm.

(***) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

 (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

 (2) Ghi địa điểm công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.
(3) Ghi thông tin của người có thẩm quyền đang thi hành công vụ.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi địa điểm công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

(7) Mô tả cụ thể hiện trạng công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại thời điểm kiểm tra (đối chiếu với hiện trạng công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ trong biên bản kiểm tra trước khi áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp điện/nước).

Mẫu biên bản số 03. Biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước.


	CƠ QUAN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ........./BBKT
	(2)………, ngày …… tháng …… năm ……


BIÊN BẢN KIỂM TRA

Việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước (*)
Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …..tháng… năm của……………………về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước;

Căn cứ tài liệu liên quan (nếu có);

Hôm nay, hồi ……giờ…… ngày…… tháng…… năm ..… 

Chúng tôi gồm:

1. Người lập biên bản(3):

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………… Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

2. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên: ……………………………………… Nghề nghiệp: ………….…….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………… Nghề nghiệp: ………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

3. <Cá nhân/Tổ chức>là Chủ đầu tư/quản lý/sử dụng có Công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm(**):

<Họ và tên>(***) …………………………………… Giới tính: …………………
Ngày, tháng, năm sinh: ..../.../.…………………… Quốc tịch: ………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/CCCD/CC/Hộ chiếu: …………………………………….;

ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: …………………………………………………

<Tên của tổ chức>(***): …………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………

Số Giấy đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động: …………………………; ngày cấp: …./…./….. nơi cấp: ………………………

Người đại diện theo pháp luật: (4) …………………… Giới tính: ………………..

Chức danh:(5) ……………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm bị  áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …..tháng… năm của……………………về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

1. Địa điểm công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ xảy ra vụ việc (6): 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

2. Hiện trạng của công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại thời điểm kiểm tra:(7)
…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

3. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm (nếu có): 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………  

4. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 


 5. Kết quả kiểm tra: Công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ đáp ứng đầy đủ căn cứ chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố, bao gồm:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Biên bản lập xong hồi .... giờ .... phút, ngày …./…./….., gồm .... tờ, được lập thành.... bản; đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)…………………………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(***) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, ….. bản lưu hồ sơ.

	CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN VỤ VIỆC
(Ký, ghi rõ họ và tên)




	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

	
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


<In ở mặt sau>(***) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(***) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi.... giờ .... phút, ngày …./…./………

	
	NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)






(*)  Mẫu này được sử dụng để lập biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước theo Nghị quyết  số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024  của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ….tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
 (**)  Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thì ghi: Không xác định được đối tượng vi phạm.

(***) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

 (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

 (2) Ghi địa điểm công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.
(3) Ghi thông tin của người có thẩm quyền đang thi hành công vụ.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi địa điểm công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.

(7) Mô tả cụ thể hiện trạng công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại thời điểm kiểm tra (đối chiếu với hiện trạng công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ trong biên bản kiểm tra trước khi áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp điện/nước).
Mẫu Quyết định số 01: Quyết định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.
	CƠ QUAN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ........./QĐ-UBND
	(2)………, ngày …… tháng …… năm ……


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước 

đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm (*)
THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)
Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 33 Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Căn cứ Biên bản làm việc số:…….../BBLV  lập ngày …/…/……của ……… ……………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Biên bản kiểm tra số:…….../BBKT  lập ngày …/…/……của ……… ………………………………………………………………………………………………….. (nếu có).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại địa chỉ:……………………….. ……………………………………………………………..……………………...…...……………………………………………………………..………………… 

Công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ trên do ông bà/tổ chức dưới đây là chủ đầu tư/quản lý/sử dụng (**)
<Họ và tên>(***)
 Giới tính:…………

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../……………… Quốc tịch:.


Nghề nghiệp: 


Nơi ở hiện nay: 


Số định danh cá nhân/CCCD/CC/Hộ chiếu:
;

ngày cấp: ……/……/………; nơi cấp: 


<Tên của tổ chức>(***): 


Địa chỉ trụ sở chính: 


Mã số doanh nghiệp:


Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:



; ngày cấp:……/……/………; nơi cấp: …………………

Người đại diện theo pháp luật: (4) 
 Giới tính:…………

Chức danh: (5) 


Lý do: Công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm quy định tại: (6)


Điều 2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định này, 
(7)  

có trách nhiệm thực hiện việc ngừng cấp điện/ngừng cấp nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm tại Điều 1 quyết định này; thông báo cho người sử dụng dịch vụ theo hợp đồng và người ban hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày:(8)…………………
1. Gửi cho tổ chức/cá nhân(7)……………………………………..để thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước.

2. Gửi cho cho ông (bà) (9) …………………………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(**) có liên quan đến công trình bị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước nêu tại Điều 1 Quyết định này biết (nếu có). 

3. Gửi cho(10) 
để biết và phối hợp thực hiện.

4. Niêm yết tại công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.
	CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (11)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)




(*)  Mẫu này được sử dụng để ban hành quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ….tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
(**)  Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thì ghi: Không xác định được đối tượng vi phạm.
 (***) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành Quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(3) Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

 (6) Ghi cụ thể điểm, khoản, Điều của Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ….tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(7) Ghi họ và tên của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước.

(8) Ghi cụ thể: «ngày, tháng, năm».

(9) Ghi rõ họ tên của cá nhân/tên tổ chức bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

 (10) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của cơ quan, tổ chức để biết và phối hợp thực hiện.
 (11) Ghi chức vụ của người ký. Trường hợp cấp phó được uỷ quyền áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước ký Quyết định thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ra quyết định.

Mẫu Quyết định 02. Quyết định về việc chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm.


	CƠ QUAN (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: .........../QĐ-UBND
	(2)………, ngày …… tháng …… năm ……


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm (*)
THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)
Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 33 Luật Thủ đô số ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Biên bản kiểm tra việc chấp hành của cá nhân/tổ chức vi phạm bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước số…….../BBKT  lập ngày …/…/……của …………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tại địa chỉ:……

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Công trình trên do ông bà/tổ chức dưới đây là chủ đầu tư/quản lý/sử dụng(**)
<Họ và tên>(***)
 Giới tính:…………

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../……………… Quốc tịch:.


Nghề nghiệp: 


Nơi ở hiện nay: 


Số định danh cá nhân/CCCD/CC/Hộ chiếu:
;

ngày cấp: ……/……/………; nơi cấp: 


<Tên của tổ chức>(***): 


Địa chỉ trụ sở chính: 


Mã số doanh nghiệp:


Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động:



; ngày cấp:……/……/………; nơi cấp: …………………

Người đại diện theo pháp luật: (4) 
 Giới tính:…………

Chức danh: (5) 


1. Đã có công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước tại Quyết định số…../QĐ-UBND ngày….tháng…năm…của …

2. Thời điểm chấm dứt việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước: Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện/nước nhận được quyết định này.
Điều 2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định này, …….(6) 
có trách nhiệm thực hiện cấp lại điện/nước cho công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ đã bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước tại Quyết định số…../QĐ-UBND ngày….tháng…năm…của …………

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày:(7) ………………
1. Gửi cho tổ chức/cá nhân(6) ……………………………………..để thực hiện biện pháp chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước.

2. Gửi cho ông (bà) (8) …………………………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(***) có liên quan  đến công trình bị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước nêu tại Điều 1 Quyết định này biết (nếu có). 

3. Gửi cho(9) 
để biết và phối hợp thực hiện.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.
	CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (11)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)


 

(*) Mẫu này được sử dụng để ban hành quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày ….tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
(**) Trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thì ghi: Không xác định được đối tượng vi phạm.

 (***) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(3) Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

 (6) Ghi rõ họ tên của cá nhân/tên của tổ chức để cấp lại dịch vụ điện, nước

(7) Ghi cụ thể: «ngày, tháng, năm».
(8) Ghi họ và tên của cá nhân/tổ chức có liên quan đến công trình bị áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của cơ quan, tổ chức để biết và phối hợp thực hiện.

(10) Ghi chức vụ của người ký. Trường hợp cấp phó được uỷ quyền chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước ký Quyết định thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ra quyết định./.
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 43/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số mức chi 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở;

Thực hiện Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025;

Xét Tờ trình số 316/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 86/BC-BPC ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 362/BC-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3

1. Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 3 như sau:

“a) Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:

- Thuê dẫn chương trình: Tùy theo quy mô, cấp tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức cuộc thi quyết định mức thuê dẫn chương trình;

- Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu: Tùy theo quy mô, cấp tổ chức, địa bàn tổ chức cuộc thi, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức cuộc thi quyết định mức thuê hội trường và thiết bị;

- Thuê văn nghệ, diễn viên:

+ Thuê văn nghệ, diễn viên đối với cuộc thi do Thành phố tổ chức: 450.000 đồng/người/ngày;

+ Thuê văn nghệ, diễn viên đối với cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 360.000 đồng/người/ngày.”

2. Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 3 như sau:

“b) Mức chi giải thưởng cuộc thi, hội thi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở: Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi, đơn vị tổ chức cuộc thi quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt định mức chi tối đa quy định tại điểm này, cụ thể như sau:

- Giải Nhất:

+ Tập thể:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 15.000.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 12.000.000 đồng/giải.

+ Cá nhân:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 9.000.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 7.200.000 đồng/giải.

- Giải Nhì:

+ Tập thể:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 10.500.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 8.400.000 đồng/giải.

+ Cá nhân:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 4.500.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 3.600.000 đồng/giải.

- Giải Ba:

+ Tập thể:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 7.500.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 6.000.000 đồng/giải.

+ Cá nhân:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 3.000.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 2.400.000 đồng/giải.

- Giải Khuyến khích:

+ Tập thể:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 4.500.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 3.600.000 đồng/giải.

+ Cá nhân:

Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 1.500.000 đồng/giải;

Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 1.200.000 đồng/giải.

- Giải Phụ khác:

+ Cuộc thi do Thành phố tổ chức: 750.000 đồng/giải;

+ Cuộc thi do sở, ngành, xã, phường tổ chức: 600.000 đồng/giải.”

3. Sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 3 như sau:

“b) Báo cáo, cụ thể:

- Báo cáo của Thành phố: 4.500.000 đồng/báo cáo;

- Báo cáo của sở, ngành, xã, phường: 3.600.000 đồng/báo cáo.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025./.
	
	CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tuấn


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 44/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND 
ngày 01/7/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15;

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 21/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét Tờ trình số 314/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 88/BC-BPC ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 01/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4 như sau: 

"2. Giao Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Khoản 1, Điều này.

Trường hợp cần điều chỉnh tăng, giảm số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo tình hình thực tế, yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế xã hội, quy mô dân số của địa phương; giao Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban nhân dân các xã, phường".

2. Sửa đổi Khoản 6, Điều 5 như sau: 

"6. Nguồn kinh phí thực hiện: được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm theo phân cấp ngân sách; riêng trong giai đoạn ổn định ngân sách năm 2024-2025, ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu đối với kinh phí phát sinh tăng thêm so với kinh phí đã được bố trí trong cân đối ngân sách cấp xã".
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.


3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp trong công tác tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI,  kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2025./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 45/2025/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng 

và một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét Tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng và một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-BPC ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 365/BC-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng và một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về:

1. Tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng (tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này).
2. Nội dung chi, mức chi hỗ trợ các lực lượng chuyên trách làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, người được huy động, người tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội (tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc Thành phố.

2. Cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an Thành phố thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4. Lực lượng dân phòng của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

5. Người được huy động, người tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Trường hợp 01 người cùng đồng thời tham gia ở nhiều vị trí, nhiệm vụ thì chỉ được hưởng 01 mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng quy định tại Phụ lục I của Nghị quyết này:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định số lượng Đội dân phòng cần thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Đội dân phòng và từng thành viên Đội dân phòng nhưng không vượt quá số thành viên tối đa theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

c) Trường hợp cần thiết tăng hoặc giảm số lượng thành viên Đội dân phòng vượt quá số lượng quy định tại mục 2 Phụ lục I của Nghị quyết này, Chủ tịch Ủy  ban nhân dân cấp xã căn cứ tình hình, yêu cầu đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và điều kiện kinh tế xã hội, quy mô dân số của địa phương, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mới về tiêu chí thành lập thôn, tổ dân phố, giao Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tiêu chí thành lập Đội dân phòng, tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng, cơ cấu, số lượng Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng khác với quy định tại Phụ lục I của Nghị quyết này, phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố theo quy định mới và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp gần nhất.

3. Kinh phí hỗ trợ thực hiện nội dung, mức chỉ quy định tại Phụ lục II của Nghị quyết này được bố trí trong dự toán ngân sách Thành phố giao cho Công an Thành phố, Bộ Tư Lệnh Thủ đô và kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Riêng năm 2025: ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu phần kinh phí phát sinh tăng so với kinh phí đã bố trí trong cân đối ngân sách cấp xã.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI,  kỳ họp thứ 26 thông qua ngày 29 tháng 9  năm 2025./.

	

	CHỦ TỊCH

  Nguyễn Ngọc Tuấn


Phụ lục I

TIÊU CHÍ THÀNH LẬP VÀ TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN 

ĐỘI DÂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 (Kèm theo Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND ngày 29  tháng 9 năm 2025

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Tiêu chí thành lập Đội dân phòng:

Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Đội dân phòng


2. Tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng:


a) Thôn, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên: thành lập 01 Đội dân phòng với 20 thành viên gồm: 01 Đội trưởng; 01 Đội phó; 18 Đội viên. 

b) Thôn, tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình đến dưới 500 hộ gia đình: thành lập 01 Đội dân phòng với 15 thành viên gồm: 01 Đội trưởng; 01 Đội phó; 13 Đội viên.

c) Thôn, tổ dân phố có dưới 350 hộ gia đình: thành lập 01 Đội dân phòng với 10 thành viên gồm: 01 Đội trưởng; 01 Đội phó; 08 Đội viên./.

Phụ lục II


NỘI DUNG CHI, MỨC CHI HỖ TRỢ CÔNG TÁC 
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND ngày 29  tháng 9 năm 2025

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)
1. Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an Thành phố:

a) Cán bộ, chiến sỹ (sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ) thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ: 01 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng.

b) Cán bộ, chiến sỹ thực hiện tiếp nhận, xử lý tin báo và điều động lực lượng tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Tổng đài 114) thuộc Trung tâm thông tin chỉ huy và cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ biên tập thuộc Đội Tham mưu Tổng hợp, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ: 0,8 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng.

2. Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô:

a) Cán bộ, chiến sỹ chuyên trách làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thuộc Tiểu đoàn Công binh, Đại đội Phòng cháy chữa cháy, phòng hóa - Bộ Tham mưu, mức hỗ trợ: 0,8 mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng.

b) Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ, bảo đảm trong chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thuộc Phòng Công binh, Phòng Hóa học, Tiểu đoàn Công binh 544, Đại đội Phòng cháy chữa cháy, phòng hóa - Bộ Tham mưu, mức hỗ trợ: 0,5 mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng.

3. Hỗ trợ cho Đội viên Đội dân phòng (nếu không phải là Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự) và các lực lượng khác (lực lượng dân quân tự vệ; lực lượng Công an xã, phường, đồn Công an; cá nhân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tình nguyện và quần chúng nhân dân,...) tham gia hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo vụ việc, cụ thể như sau:
a) Nếu thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dưới 02 giờ được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 01 ngày lương tối thiểu vùng I/người/vụ việc.

b) Nếu thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 1,5 ngày lương tối thiểu vùng I/người/vụ việc.

c) Nếu thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhiều ngày thì cứ 04 giờ được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 02 ngày lương tối thiểu vùng I/người/vụ việc.

4. Hỗ trợ cho thành viên Đội dân phòng, người được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Ủy ban nhân dân cấp xã khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng tiền bồi dưỡng theo quy định sau đây:

a) Đối với thành viên Đội dân phòng mỗi ngày được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng I/người/ngày. 

b) Đối với người được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Ủy ban nhân dân cấp xã mỗi ngày được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng I/người/ngày.

c) Trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các chế độ khác đang được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả; được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, thanh toán tiền tàu, xe đi, về.

5. Hỗ trợ đối với người được huy động, người tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Đội viên Đội dân phòng không tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Lực lượng Dân quân tự vệ không giữ chức chỉ huy, không thường trực;... và cá nhân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện và quần chúng nhân dân,...) chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, bị thương thì được hưởng chế độ theo quy định sau đây:

a) Chế độ hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh: Người được huy động, người tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian được huy động, tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nếu bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện bằng mức hỗ trợ đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

b) Trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động: Đối với người được huy động, người tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bị tai nạn, bị thương làm suy giảm khả năng lao động thì được chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo mức suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa. Mức trợ cấp bằng mức trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động tương đương với mức bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Hỗ trợ đối với người chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Lực lượng dân phòng, Lực lượng Dân quân tự vệ,...) bị chết do tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì thân nhân tổ chức mai táng được hỗ trợ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chi trả tiền tuất, tiền mai táng phí như sau:

a) Thân nhân được trợ cấp tiền tuất một lần bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động hoặc trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng mức trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất một lần hoặc trợ cấp tiền tuất hàng tháng phải đảm bảo điều kiện về thân nhân như quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Thân nhân tổ chức mai táng được chi trả tiền mai táng phí. Mức tiền chi trả bằng mức trợ cấp mai táng đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Trường hợp bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thân nhân được hỗ trợ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a mục 5 Phụ lục II của Nghị quyết này./.


VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN
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